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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP

 

Câu 1: Hãy trình bày các khả năng chịu lực cơ bản của vật liệu bê tông và thép; 

các nhiệm vụ chịu lực chính của BT và CT trong cấu kiện BTCT. Lý do bê tông 

và cốt thép cùng làm việc? Các biện pháp tăng cƣờng lực dính giữa BT và CT. 

a. Các khả năng chịu lực cơ bản của vật liệu bê tông. 

- Khả năng chịu nén của bê tông được thể hiện qua cường độ chịu nén Rb của bê 

tông và cấp độ bền của bê tông. Bê tông có khả năng chịu nén tốt. 

- Cấp độ bền của bê tông: là giá trị trung bình tính bằng MPa của các mẫu thử bê 

tông lập phương canh 20 cm được dưỡng hộ trong điều kiện thường có tuổi thọ 

28 ngày và gia tải với tốc độ tiêu chuẩn.  

- Cường độ chịu kéo của bê tông Rbt : Bê tông chịu kéo kém. 

b. Khả năng chịu lực của cốt thép 

- Tính chất cơ lí của thép: 3 giai đoạn phá hoại của thép: 

        + Giới hạn bền: ứng với lúc mẫu thử bị kéo đứt. 

        + Giới hạn đàn hồi: điểm cuối giai đoạn đàn hồi. 

        + Giới hạn chảy: đầu giai đoạn chảy. 

c. Nhiệm vụ chịu lực chính của bê tông và cốt thép trong cấu kiện BTCT: 

 Nhiệm vụ chịu lực chính của bê tông:  

- Tăng lực dính giữa bê tông và cốt thép. 

- Chịu nén chính trong kết cấu. 

 Nhiệm vụ chịu lực chính của cốt thép:  

- Là thành phần chịu kéo chính trong kết cấu. 

- Tăng khả năng chịu nén cùng với bê tông. 

d. Lí do bê tông và cốt thép cùng làm việc: 

- Lực dính bám giữa bê tông và cốt thép: Bê tông và cốt thép cùng làm việc 

thông qua lực dính để truyền được ứng suất từ bê tông sang cốt thép và ngược 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_d%C3%ADnh_b%C3%A1m&action=edit&redlink=1
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lại. Lực dính được tạo bởi là khi bê tông đông cứng có hiện tượng co ngót làm 

cho bê tông ôm chặt lấy cốt thép. 

- Giữa bê tông và thép “không có phản ứng hóa học” lẫn nhau, ngoài ra do cốt 

thép đặt bên trong bê tông nên còn được bê tông bảo vệ khỏi ăn mòn do tác 

động môi trường. 

- Bê tông và thép có hệ số giãn nở nhiệt xấp xỉ nhau khi nhiệt độ dưới 100
0
C. 

e. Các biện pháp tăng cƣờng lực dính giữa bê tông và cốt thép: 

- Sử dụng bê tông mác cao. 

- Tăng lượng xi măng và mác xi măng. 

- Cấp phối hợp lí, đầm chắc. 

- Tăng diện tích tiếp xúc giữa bê tông và cốt thép (tăng đường kính thép). 

- Dùng thép có gờ. 

 

Câu 2: Thực chất của bê tông cốt thép?  

- Là sự kết hợp giữa hai vật liệu có tính chất cơ lý hoàn toàn khác nhau tạo nên 

một vật liệu mới có khả năng chịu lực và chống lại biến dạng. 

- Thông thường cốt thép được đặt vào vùng chịu ứng suất kéo trong cấu kiện. 

- Với cấu kiện hoàn toàn chịu nén người ta đặt cốt thép để tăng khả năng chịu 

nén cho bê tông. 

 

Câu 3: Phân loại kết cấu bê tông cốt thép. Nêu ƣu và nhƣợc điểm của kết cấu 

BTCT. Cách khắc phục? 

a. Phân loại kết cấu bê tông cốt thép. 

 Theo phƣơng pháp thi công: 

- Bê tông cốt thép toàn khối: ghép ván khuôn (coffa), đặt cốt thép và đổ bê 

tông ngay tại vị trí thiết kế của kết cấu. 

- Bê tông cốt thép lắp ghép: các cấu kiện riêng rẽ được chế tạo sẵn ở nhà máy 

hoặc công trường được vận chuyển đến công trường, sau đó dùng cần cẩu vận 

chuyển, lắp ghép nối chúng lại với nhau thành kết cấu tại vị trí thiết kế. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_m%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_gi%C3%A3n_n%E1%BB%9F_nhi%E1%BB%87t
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- Bê tông cốt thép bán lắp ghép: công trình gồm nhiều cấu kiện, trong đó có 

một số cấu kiện toàn khối (móng khung,…) , 1 số cấu kiện lắp ghép (dầm, 

panel sàn,…) 

 Theo trạng thái ứng suất: 

- BTCT thường: Trong giai đoạn chế tạo, cốt thép ở trạng thái không có ứng 

suất, có thể có ứng suất do co ngót, từ biến. 

- BTCT ứng lực trước: Trong quá trình chế tạo, xuất hiện ứng suất nén trước ở 

vùng chịu kéo của cấu kiện. 

b. Ƣu và nhƣợc điểm của kết cấu bê tông cốt thép. Cách khắc phục. 

 Ưu điểm: 

- Sử dụng vật liệu địa phương (xi măng, cát, đá, sỏi), tiết kiệm thép. 

- Có khả năng chịu lực cao. Kết cấu BTCT có thể chịu được tất cả các tải trọng 

tĩnh, động, di động và động đất. 

- Khả năng chịu lửa tốt: Bê tông sẽ bảo vệ cho cốt thép không bị nung nóng 

sớm, chỉ cần lớp bê tông có độ dày từ 1,5- 2 cm đủ để tránh hậu quả tai hại do 

những đám cháy bình thường gây ra. 

- Tuổi thọ của công trình cao: Bê tông có cường độ tăng theo thời gian, chống 

chịu tác động của môi trường tốt, cốt thép được bê tông bao bọc bảo vệ 

không bị gỉ. 

- Vừa bền, tốn ít chi phí bảo dưỡng. 

- Tạo hình phong phú, dễ dàng: Vữa bê tông khi thi công ở dạng nhão có thể 

đổ vào các khuôn có hình dạng bất kỳ, cốt thép đủ dẻo để uốn theo hình dạng 

của kết cấu. 

 Nhược điểm: 

- Trọng lượng bản thân lớn, nên gây khó khăn cho việc xây dựng kết cấu có 

nhịp lớn bằng bê tông cốt thép thường. 

 Cách khắc phục: Sử dụng kết cấu hợp lý và dùng BTCT ứng lực trước. 

- Xuất hiện vết nứt ở vùng chịu kéo, làm giảm tuổi thọ và chất lượng kết cấu.  

 Cách khắc phục: + Sử dụng bê tông cốt thép ứng lực trước. 
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                                              + Sử dụng các phương pháp tính toán cấu tạo, thi công 

để hạn chế các vết nứt. 

- Cách âm và cách nhiệt kém.  

 Cách khắc phục: Có thể sử dụng kết cấu có lỗ rỗng, kết cấu nhiều lớp, bê 

tông xốp. 

- Thi công BTCT toàn khối tương đối phức tạp và chịu ảnh hưởng của thời tiết, 

khó kiểm tra chất lượng. 

 Cách khắc phục: Dùng bê tông cốt thép lắp ghép. 

 

Câu 4: Khái niệm, đặc điểm hiện tƣợng co ngót của bê tông. Các nhân tố ảnh 

hƣởng đến hiện tƣợng co ngót. Hậu quả và biện pháp hạn chế hiện tƣợng co 

ngót của bê tông? 

a. Khái niệm: 

- Hiện tượng co ngót là quá trình thay đổi thể tích khi đông cứng. Hiện 

tượng này là do quá trình thủy hóa của đá xi măng giảm thể tích, do lượng 

nước thừa bay hơi. 

b. Đặc điểm: 

- Chỉ co ngót ở giai đoạn đầu, sau giảm và ngừng hẳn. 

- Bề mặt co ngót nhiều hơn. 

- Những cấu kiện có bề mặt lớn: sàn, vách, tường co ngót nhiều. 

c.  Nhân tố ảnh hƣởng đến hiện tƣợng co ngót. 

 Số lượng và loại xi măng: 

- Lượng xi măng nhiều làm độ co ngót tăng. 

- Xi măng mác cao cũng làm tăng sự co ngót. 

- Tỷ lệ N/X lớn thì co ngót lớn. 

 Cốt liệu: 

- Sỏi xốp thì co ngót lớn. 

- Sử dụng phụ gia đông kết nhanh làm tăng sự co ngót. 

- Bảo dưỡng: độ ẩm, nhiệt độ cao làm giảm sự co ngót. 
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d.  Hậu quả: 

- Làm thay đổi kích thước và hình dạng. 

- Sự co ngót không đều, mặt ngoài co nhanh, nhiều; mặt trong co chậm, ít gây 

ra ứng suất nội tại ở mặt ngoài chịu kéo σbt ≥ Rbt → xuất hiện vết nứt → 

cường độ giảm, khả năng chống thấm giảm. 

e.  Biện pháp khắc phục 

- Chọn vật liệu, cấp phối phù hợp. 

- Biện pháp trộn bê tông, bảo dưỡng ở độ ẩm trong giai đoạn đông cứng đầu 

tiên. 

- Giảm tỷ lệ N/X. 

- Đầm chặt đúng kỹ thuật đảm bảo cho bê tông đặc chắc và đồng đều. 

- Đặt thép cấu tạo theo quy định ở những vị trí cần thiết. 

- Tạo mạch ngừng thi công (dừng ở chỗ nội lực nhỏ nhất), bố trí khe biến 

dạng khi công trình có mặt bằng lớn. 

Câu 5: Trình bày về vật liệu bê tông trong kết cấu BTCT, gồm: 

a. Giải thích vai trò của nước trong vữa bê tông. 

b. Các yếu tố ảnh hưởng cường độ bê tông. 

c. Nêu các khái niệm về: Cấp độ bền chịu nén của BT, cường độ trung bình, 

cường độ tiêu chuẩn, cường độ tính toán của bê tông. 

--------------------------- 

a. Vai trò của nƣớc trong vữa bê tông: 

- Là yếu tố không thể thiếu trong phản ứng thuỷ hoá của xi măng, giúp hoá dẻo 

xi măng. 

- Tạo độ linh động cho hỗn hợp bê tông làm bê tông dễ đổ đầy khuôn hay dễ 

đầm chặt. 

- Làm bê tông có tính đàn hồi dẻo. 

b. Các yếu tố ảnh hƣởng đến cƣờng độ bê tông: 

- Chất lượng và lượng xi măng: chất lương xi măng ảnh hưởng đến cường độ bê 

tông, do vậy trong quá trình sử dụng cần thường xuyên thay đổi (đảo kho). 
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Lượng xi măng nhiều ở một mức độ nào đó sẽ làm cường độ bê tông tăng lên 

nhưng cường độ sẽ tăng chậm mà còn khiến bê tông bị giòn. 

- Tỉ lệ  0,25 0,4
X

N
   là hợp lí (đủ cho phản ứng thuỷ phân). Nhưng thực tế, tỉ lệ 

0, 4 0,8
X

N
  . 

- Cấp phối hợp lí, cốt liệu sạch sẽ cho bê tông có cường độ cao hơn. 

- Chất lượng thi công tốt: đầm đúng, đủ, bảo dưỡng theo đúng quy định. Nếu bê 

tông được bảo dưỡng trong điều kiện độ ẩm bão hoà và nhiệt độ cao sẽ tăng 

cường độ. 

c. Các khái niệm: 

- Cấp độ bền chịu nén của bê tông: là trị số lấy bằng cường độ đặc trưng tính 

theo đơn vị MPa của các mẫu thử lập phương cạnh 20 cm được dưỡng hộ trong 

điều kiện thường có tuổi thọ 28 ngày và gia tải với tốc độ tiêu chuẩn. 

- Cường độ trung bình của bê tông: là giá trị trung bình của cường độ khi ta nén 

n mẫu thử. Kí hiệu: m

bR  m

btR  

( )

im

b bt

R
R

n

  

- Cường độ đặc trưng của bê tông: được xác định theo xác suất bảo đảm 95% và 

được tính theo công thức: ( )1ch m

b bR R S  . 

           Trong đó: S = 1,64 và 0,135     

- Cường độ tiêu chuẩn của bê tông: được lấy bằng cường độ đặc trưng của mẫu 

thử Rch nhân với hệ số kết cấu. Kí hiệu  Rb,n , Rbt,n  và được tính: 

         
,

,

 .

.

b n KC

ch

bt b

h

K

b

n C

c

tR R

R R 




   trong đó KC  = 0,7 ÷ 0,8 tuỳ thuộc vào Rch. 

- Cường độ tính toán của bê tông: là giá trị cường độ bê tông dùng trong tính 

toán. Kí hiệu Rb hay Rbt và được tính: 
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, .

bc

b b n
biR R





 

, .bt bt n
bi

bt

R R





 
           bi : hệ số làm việc của bê tông (i=1 ÷ 10). 

           bc , bt : hệ số tin cậy của bê tông khi chịu nén, kéo: bc = 1,3 ÷ 1,5; bt  = 

1,3÷2,3.                                                                                 

 

Câu 6:  

a. Trình bày về lực dính giữa bê tông và cốt thép, gồm: 

 Vai trò của lực dính 

 Các yếu tố tạo nên lực dính 

 Bản chất của lực dính 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực dính 

b. Chiều dài đoạn neo cốt thép trong bê tông, theo TCVN 5574 đƣợc tính 

nhƣ sau: 

s
an an an

b

R
l d

R
 
 

   
 

  

Trong đó: an  và an  là các hệ số kể đến cốt thép trơn hay cốt có gờ, và 

điều kiện làm việc của cốt thép. Yêu cầu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến chiều dài neo lan. 

----------------------------- 

a. Lực dính giữa BT và CT: 

 Vai trò của lực dính:  

- Là yếu tố cơ bản đảm bảo sự làm việc chung giữa BT và CT, làm cho cốt 

thép và bê tông cùng biến dạng với nhau và có sự truyền lực qua lại giữa 

chúng. 

 Các yếu tố tạo nên lực dính: 
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- Lực ma sát: Khi bê tông khô cứng, do ảnh hưởng của co ngót mà bê tông 

ôm chặt lấy cốt thép, tạo nên lực ma sát giữa chúng. 

- Sự bám: Với cốt thép có gờ, phần bê tông nằm dưới các gờ chống lại sự 

trượt của cốt thép. 

- Lực dán: Keo xi măng có tác dụng như một thứ hồ dán cốt thép vào bê 

tông. 

Với cốt thép tròn trơn nhân tố lực ma sát là chủ yếu. Với cốt thép có gờ, 

nhân tố bám là quan trọng.  

 Bản chất của lực dính:  

- Do hiện tượng co ngót, BT ôm chặt lất CT tạo nên lực ma sát để chống lại 

sự tuột của CT. 

- Do keo xi măng có tác dụng dán chặt CT với BT :  

ĐK Cần 
2

8 15H O BTpH pH     Xuất hiện lớp keo xi măng. 

- Bề mặt CT gồ ghề, BT nằm dưới sẽ chống lại được sự trượt khi bị kéo:  

                         + Thép gờ lực dính gấp 2-3 lần so với thép trơn. 

 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực dính: 

- BT có mác cao  lực dính lớn. 

- Lượng XM, mác XM cao  lực dính lớn. 

- Tỉ lệ 
N

XM
 nhỏ  lực dính lớn. 

- Cấp phối hợp lí, đầm chắc  lực dính tăng 

- Với cấu kiện chịu kéo hoặc đặt thép ở vùng chịu kéo, khi d giảm  lực 

dính tăng. 

- Với cấu kiện chịu nén hoặc đặt thép ở vùng chịu nén, khi d tăng  lực 

dính tăng. 

b. Bạn đọc tự giải. 

Câu 7: Trình bày các giai đoạn trạng thái ứng suất biến dạng trên tiết diện 

thẳng góc của cấu kiện dầm chịu uốn? Vẽ sơ đồ ứng suất biến dạng cho các giai 

đoạn? 
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1. Giai đoạn I:  

- Tăng P, xuất hiện vùng nén và vùng kéo, BT và CT làm việc ở giai đoạn đàn 

hồi: бB << Rb ; бbt < Rbt ; бs << Rs. 

- Tăng P, BT vùng kéo làm việc trong giai đoạn dẻo. Nếu tiếp tục tăng P đến 

một lúc nào đó thì: бbt =Rbt   xuất hiện vết nứt gọi là Pnứt (Giai đoạn Ia) 

2. Giai đoạn II: 

- Tăng P > Pnứt, bê tông vùng kéo không tham gia chịu lực, toàn bộ ứng suất бbt 

truyền sang cho cốt thép. Như vậy, ứng suất trong cốt thép бs tăng đột ngột. 

Xảy ra 2 TH: 

a. TH1: Khi cốt thép và cường độ không quá nhỏ  

- Khi tăng P > Pnứt thì ứng suất trong cốt thép tăng nhưng vẫn nhỏ hơn Rs cấu 

kiện tiếp tục chịu lực. Tiếp tục tăng P, BT vùng nén và cốt thép vùng kéo 

chuyển sang làm việc ở giai đoạn dẻo, xuất hiện vết nứt mới. 

b. TH2: Khi cốt thép, cường độ cốt thép nhỏ  

- Khi tăng P > Pnứt , ứng suất trong cốt thép tăng nhưng бS = Rs  bề rộng vết 

nứt phát triển, cốt thép biến dạng quá lớn, cấu kiện bị phá hoại nhanh chóng 

 Phá hoại giòn.  (Giai đoạn IIa). 

3. Giai đoạn III: Tăng tải trọng P đến khi dầm bị phá hoại. Xảy ra 2 TH: 

a. TH1: Cốt thép và cường độ không quá lớn (tiếp tục của TH1 giai đoạn II): 

- Tăng P đến một lúc nào đó, ứng suất trong cốt thép бs = Rs , cấu kiện tiếp tục 

chịu lực. Vết nứt phát triển và nó chỉ bị phá hoại khi bê tông ở mép ngoài 

miền chịu nén bị phá vỡ: бb = Rb   

- Vết nứt bị phá hoại từ vùng chịu kéo, kết thúc ở vùng nén và xảy ra từ từ. Cốt 

thép và bê tông tận dụng hết khả năng chịu lực  Phá hoại dẻo. 

b. TH2: Cốt thép nhiều, cường độ cốt thép cao:  

- Tăng P đến một lúc nào đó thì бB = RB . Trong khi đó бS < Rs, dầm bị phá hoại 

1 cách đột ngột  phá hoại dòn. Vật liệu không được tận dụng được hết khả 

năng chịu lực. 

4. Sơ đồ ứng suất biến dạng cho các giai đoạn (xem vở ghi) 
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Câu 8: Thế nào là cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo? Trình bày tác dụng và 

quy định về lớp bê tông bảo vệ cốt thép? 

1. Cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo 

- Cốt thép chịu lực: Cốt thép chịu lực (cốt thép tính toán), cốt thép này dùng để 

chịu các ứng lực phát sinh do tác dụng của tải trọng, chúng được xác định hoặc 

kiểm tra bằng tính toán.  

- Cốt thép cấu tạo được đặt vào kết cấu với nhiều tác dụng khác nhau:  

            + Liên kết cốt thép chịu lực thành khung hoặc lưới 

            + Giữ vị trí cốt thép chịu lực khi thi công 

            + Làm giảm co ngót không đều của bê tông 

            + Chịu ứng suất do nhiệt độ thay đổi 

            + Ngăn cản sự mở rộng của các vết nứt 

            + Làm phân bố tác dụng của tải trọng tập trung,... 

Thực tế cốt thép cấu tạo cũng chịu lực nhưng chúng không được tính toán mà 

được đặt theo các quy định và kinh nghiệm. 

2. Tác dụng và quy định về lớp bê tông bảo vệ cốt thép: 

a. Tác dụng:  

- Đảm bảo sự làm việc đồng thời của cốt thép và bê tông trong mọi giai đoạn, 

cũng như bảo vệ cốt thép khỏi tác động của không khí, nhiệt độ và các tác 

động tương tự. 

- Đảm bảo lực dính giữa BT và CT. 
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b. Quy định cho lớp bảo vệ của cốt thép 

 Trong mọi trường hợp chiều dày của lớp bảo vệ không được bé hơn đường 

kính cốt thép tương ứng. 

 Ngoài ra chiều dày lớp bảo vệ cốt thép không được bé hơn trị số Co với quy 

định: 

Với cốt thép chịu lực:  

- Trong bản và tường có chiều dày: 

+ Từ 100mm trở xuống: Co 10mm (15mm) 

+ Trên 100mm trở lên: Co15mm (20mm) 

- Trong dầm có chiều cao: 

+ Nhỏ hơn 250mm: Co15mm (20mm) 

+ Lớn hơn hoặc bằng 250mm: Co20mm (25mm) 

- Trong cột: Co20mm (25mm) 

- Trong dầm móng: Co  30mm. 

Với cốt thép cấu tạo, cốt thép đai: 

- Khi chiều cao tiết diện h<250mm thì Co≥10mm (15mm) 

- Khi chiều cao tiết diện h≥250mm thì Co≥15mm (20mm) 

 Giá trị trong ngoặc (...) áp dụng khi kết cấu ngoài trời hoặc những nơi ẩm ướt, môi 

trường khắc nghiệt: môi trường biển có độ nóng lớn, khô,… 

 

Câu 9: Trình bày về tiết diện chữ nhật chịu uốn, đặt cốt đơn, gồm: 

a. Khái niệm tiết diện đặt cốt đơn. 

b. Vẽ và giải thích sơ đồ ứng suất tại TTGH. 

c. Viết các phương trình cơ bản. 

d. Điều kiện hạn chế. 

---------------------------- 

a. Khái niệm: Tiết diện đặt cốt đơn là tiết diện khi cốt thép vùng chịu nén không 

kể đến trong tính toán, chỉ có As. 

b. Sơ đồ ứng suất tại TTGH: 
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- Ứng suất bê tông ở mép ngoài miền chịu nén khi bị phá vỡ đạt Rbn. Biểu đồ 

ƯS pháp trong BT vùng nén coi gần đúng như hình chữ nhật; 

- BT vùng kéo bị nứt không tham gia chịu lực; 

- Cốt thép trong vùng nén không được kể đến trong tính toán. 

- Tiết diện luôn phẳng và thẳng. 

c. Các phƣơng trình cơ bản: 

(1)  0. . . . . .s s b bR A R b x R b h    

(2)  0. . ( )
2

gh b

x
M R b x h     

2

0. . .gh m bM R b h   

              Điều kiện cường độ: Mgh≥M
tt
: tiết diện đủ khả năng chịu lực; 

                            Mgh<M
tt
: tiết diện đủ khả năng chịu lực; 

Trong đó:  

                b, h: kích thước của tiết diện ngang. 

sR  Cường độ tính toán chịu kéo của CT (MPa) 

bR  Cường độ tính toán chịu nén của bê tông (MPa) 

sA  Tiết diện của thép dọc (mm) 

x  Chiều cao vùng chịu nén (mm) 

0h  Chiều cao làm việc của tiết diện (mm) 

ghM  Momen giới hạn tại tâm tiết diện đang xét (N/m) 

Mtt: momen do tải trọng tính toán xuất hiện tại tiết diện đang xét. 
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d. Điều kiện hạn chế: 

Điều kiện để không xảy ra phá hoại giòn (cốt thép không được quá nhiều hoặc 

quá ít).  

0

.100%
.

sA

b h
   

 Trường hợp cốt thép không qua ít: min 0,05%     

 Trường hợp cốt thép không quá nhiều: max   max 0.Rx x h     

;R m R        

 

Câu 10: Trình bày về tiết diện chữ nhật chịu uốn, đặt cốt kép, gồm: 

- Khái niệm tiết diện đặt cốt kép. 

- Vẽ và giải thích sơ đồ ứng suất tại TTGH. 

- Viết các phương trình cơ bản. 

- Điều kiện hạn chế. 

---------------------------- 

a. Khái niệm: Tiết diện đặt cốt kép là trong tiết diện vừa có cốt thép chịu kéo sA  

và có cốt thép '

sA  đặt trong vùng chịu nén. (cốt thép vùng chịu nén được kể đến 

trong tính toán). 

b. Vẽ và giải thích sơ đồ ứng suất tại TTGH: 

- Sơ đồ ứng suất: 

 

- Giải thích: Ứng suất trong cốt thép chịu kéo As đạt đến cường độ chịu kéo 

tính toán Rs, ứng suất trong cốt thép chịu nén As
’ 
đạt đến cường độ chịu nén 
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tính toán Rsc, ứng suất trong bê tông chịu nén đạt đến cường độ nén tính 

toán Rb và sơ đồ phân bố ứng suất trong vùng bê tông chịu nén lấy là hình 

chữ nhật. 

c. Viết các phƣơng trình cơ bản: 

(1) . . . . 's s b sc sR A R b x R A    

(2) 
'

0 0. . .( ) . .( ')
2

gh b sc s

x
M R b x h R A h a      

Điều kiện cường độ: 
tt

ghM M  

Trong đó: sR  Cường độ chịu kéo của thép dọc (MPa) 

bR  Cường độ chịu nén tính toán của bê tông (MPa) 

sA  Tiết diện của thép dọc chịu kéo (mm) 

scR  Cường độ chịu nén của thép dọc (MPa) 

'

sA   Tiết diện của thép dọc chịu nén (mm) 

x   Chiều cao vùng chịu nén (mm) 

0h  Chiều cao làm việc của tiết diện (mm) 

ghM  Momen giới hạn tại tâm tiết diện đang xét (N.mm) 

d. Điều kiện hạn chế: 

- Điều kiện để không xảy ra phá hoại giòn: 02 ' .Ra x h   

- Để cho ứng suất trong cốt thép chịu nén đạt tới trị số Rsc phải thỏa mãn điều 

kiện: 

2 'x a  

- Để cho ứng suất trong cốt thép chịu kéo đạt tới trị số Rs phải thỏa mãn điều 

kiện: 0.Rx h  

 

Câu 11: Thế nào là trạng thái giới hạn? Các nhóm trạng thái giới hạn và nội 

dung phƣơng pháp tính toán kết cấu BTCT theo trạng thái giới hạn. 
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a. Khái niệm: Trạng thái giới hạn là trạng thái mà kể từ đó trở đi, kết cấu không 

thoả mãn những yêu cầu đề ra cho nó. 

Có hai trạng thái giới hạn khi thiết kế kết cấu BTCT:  

- TTGH thứ nhất: TTGH về khả năng chịu lực. 

- TTGH thứ hai: TTGH về điều kiện sử dụng bình thường. 

b. Phƣơng pháp tính toán kết cấu theo TTGH:  

 Trạng thái giới hạn thứ nhất: TTGH về khả năng chịu lực. 

- Yêu cầu: nhằm đảm bảo cho kết cấu không bị phá hoại, không bị mất ổn 

định, không bị hư hỏng do mỏi hoặc chịu đồng thời các yếu tố về lực và các 

ảnh hưởng bất lợi của môi trường. 

- Điều kiện tính toán: S   Sgh  

Trong đó:   

+ S: nội lực bất lợi do tải trọng tính toán gây nên. 

+ Sgh: khả năng chịu lực của kết cấu khi nó làm việc ở trạng thái giới hạn 

tương ứng, nó phụ thuộc vào các điều kiện về đặc trưng hình học, đặc trưng 

vật liệu, điều kiện làm việc. 

- Nguyên tắc tính toán: Khi tính toán trạng thái giới hạn thứ nhất cần tính toán 

cho mọi kết cấu, mọi tiết diện và ứng với các giai đoạn sử dụng, cẩu lắp, vận 

chuyển, sửa chữa. Ở mỗi giai đoạn sẽ có sơ đồ tính, tải trọng khác nhau. 

 Trạng thái giới hạn 2: TTGH về điều kiện sử dụng bình thường. 

- Yêu cầu: Trạng thái này tính toán nhằm đảm bảo cho kết cấu không bị biến 

dạng quá mức cho phép, vết nứt nhỏ hơn giới hạn hoặc không cho phép xuất 

hiện vết nứt. 

- Điều kiện: f ≤ fgh 

                      acrc ≤ (acrc)gh 

                  T ≤ Tp 

Trong đó: 

+ f, acrc: độ võng, bề rộng vết nứt được xác định theo tải trọng tiêu chuẩn. 

+ T: nội lực do tải trọng tính toán gây ra trên tiết diện tính toán. 
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+ fgh, (acrc)gh: độ võng, bề rộng vết nứt giới hạn được xác định căn cứ vào thí 

nghiệm về tâm lí của con người sử dụng, các yêu cầu về kĩ thuật. 

+ Tp: khả năng chống nứt của kết cấu. 

- Trạng thái giới hạn 2 được sử dụng với bài toán kiểm tra vì trạng thái giới 

hạn 2 được tính toán sau trạng thái giới hạn thứ nhất, lúc đó kết cấu đã có đầy 

đủ đặc trưng hình học và vật liệu. 

 

 Câu 12: Trình bày về tiết diện chữ T chịu uốn, đặt cốt đơn, gồm: 

a. Các trường hợp tính toán tiết diện chữ T (cánh trong vùng kéo, cánh trong vùng 

nén, TTH qua sườn, TTH qua cánh) 

b. Vẽ và giải thích sơ đồ ứng suất tại TTGH, trường hợp cánh thuộc vùng nén, TTH 

qua sườn. 

c. Viết các phương trình cơ bản. 

d. Điều kiện hạn chế. 

--------------------------- 

a. Tùy theo chiều momen và cấu tạo của dầm mà cánh của dầm có tiết diện chữ T 

có thể nằm trong vùng chịu kéo hoặc nén. 

 Cánh nằm trong vùng chịu kéo: Do bê tông vùng chịu kéo không được kể 

đến trong tính toán nên tính toán như dầm có tiết diện hình chữ nhật có kích 

thước bxh. 

 Cánh nằm trong vùng chịu nén: Diện tích miền nén được tăng lên so với tiết 

diện hình chữ nhật bxh. 

- Trục trung hòa qua sườn: tiết diện tính toán là tiết diện chữ T. 

- Trung hòa qua cánh: tiết diện tính toán là tiết diện chữ nhật với kích thước 

'

fb x h. 
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b. Sơ đồ ứng suất (cánh nằm ở vùng nén và TTH qua sườn) 

Sơ đồ ứng suất được xây dựng trên cơ sở của trường hợp phá hoại dẻo. 

 

- Biểu đồ ứng suất pháp trong bê tông vùng chịu nén được gọi gần đúng là 

hình chữ nhật, và ứng suất đạt tới cường độ b bR   . 

- Bỏ qua sự làm việc của bê tông vùng chịu kéo do đã nứt, coi toàn bộ lực 

kéo do cốt thép chịu và ứng suất trong cốt thép As đạt tới cường độ s sR    

- Không kể đến sự làm việc của cốt thép trong vùng chịu nén. 

c. Các phƣơng trình cơ bản. 

Chiếu song song với trục trung hòa: 

' '. . . . ( )s s b b f fR A R b x R h b b     

Lấy momen vuông góc với mặt phẳng uốn, đi qua trọng tâm cốt thép vùng kéo: 

' ' '

0 0. . ( 0,5 ) R ( ). ( 0,5 )gh b b f f fM R b x h x b b h h h       
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Điều kiện cường độ: 
tt

ghM M   

d. Điều kiện hạn chế: (với trường hợp đặt cốt đơn) 

Điều kiện để không xảy ra phá hoại giòn: 

0

min

;

.

m R R

Rx h

   



 

 




  

 

Câu 13: Trình bày một số yêu cầu về cấu tạo BTCT theo TCVN 5574, gồm: 

a. Lớp bê tông bảo vệ (cho bản, dầm, cột, móng, cho kết cấu trong nhà hay ngoài 

trời) 

b. Khoảng cách tối thiểu giữa các thanh cốt thép dọc trong dầm và cột 

c. Nối chồng (nối buộc) cốt thép dọc 

d. Uốn cốt thép dọc trong dầm. 

------------------------- 

a. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép: 

 Tác dụng: 

- Bảo vệ cốt thép; 

- Đảm bảo lực dính giữa BT và cốt thép. 

Yêu cầu: C1; C2≥ max (dmax, C0). 

 Đối với cốt dọc chịu lực: 

- Trong bản và tường có chiều dày:  

             hb ≤100 mm: C0 = 10 mm (15 mm)  

             hb >100 mm: C0 = 15 mm (20 mm) 

- Trong dầm và sườn có chiều cao: 

             h < 250 mm: C0 = 15 mm (20 mm) 

             h ≥ 250 mm: C0 = 20 mm (25 mm) 

- Trong cột: C0 = 20 mm (25 mm) 

- Trong dầm móng: C0 = 30 mm 
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-  Đối với cốt dọc cấu tạo và cốt đai: 

+ Khi chiều cao tiết diện h < 250 mm: C0 = 10 mm (15 mm)  

+ Khi chiều cao tiết diện h ≥ 250 mm: C0 = 15 mm (20 mm) 

b. Nối chồng (Nối buộc):  

- Đặc điểm: Khi nối chồng, sự truyền lực giữa BT và CT thông qua lực dính nên 

trong đoạn nối phải đặt cốt đai dày hơn và khi thi công phải đặc biệt chú ý đảm 

bảo chất lượng BT ở vùng này. 

-  Chú ý:  

+ Không nên nối chồng các thanh có d > 30; 

+ Không được nối chồng các thanh có d > 36; 

          + Không nên nối chồng trong vùng chịu kéo của cấu kiện chịu uốn và nén.     

          + Không được nối chồng trong các cấu kiện thẳng mà toàn bộ tiết diện chịu 

kéo; 

+ Không được nối chồng cốt thép nhóm CIV trở lên. 

 

c. Uốn cốt thép dọc trong dầm. 

- Tác dụng của uốn thép:  

+ Tận dụng phần chịu momen âm, tiết kiệm thép. 

+ Để cho cấu kiện bê tông làm việc hợp lý. 

- Đối với dầm: Góc uốn được quy định: 

045   : Khi dầm có h800; 

060  : Khi dầm có h>800. 
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Câu 14: Khái niệm, phân loại, ƣu nhƣợc điểm và phạm vi áp dụng của kết cấu 

sàn phẳng.  

a. Khái niệm: Kết cấu sàn phẳng là cấu kiện cơ bản bao gồm bản và dầm, gối đỡ 

sàn có thể là tường và cột.  

Trong kết cấu nhà, sàn trực tiếp nhận tải trọng thẳng đứng để truyền xuống 

tường và cột, sau đó là xuống móng , đồng thời sàn còn có vai trò rất quan 

trọng là vách cứng nằm ngang tiếp nhận tải trọng ngang (gió, động đất) để 

chuyền vào các kết cấu thẳng đứng (khung, vách), qua đó truyền xuống móng.  

b. Phân loại: 

 Theo sơ đồ kết cấu có sàn dầm (sàn sườn) và sàn không dầm (sàn nấm) 

- Sàn có dầm (sàn sườn):  

                     + Sàn sườn toàn khối có bản dầm 

                     + Sàn sườn toàn khối có bản kê 

                     + Sàn sườn kiểu panel (lắp ghép) 

                     + Sàn sườn nửa lắp ghép 

                     + Sàn kiểu ô cờ 

- Sàn nấm: 

                     + Sàn nấm toàn khối 

                     + Sàn nấm lắp ghép 

                     + Sàn nấm nửa lắp ghép 

- Sàn ứng lực trước. 

 Theo phương pháp thi công 

- Sàn toàn khối; 

- Sàn lắp ghép; 

- Sàn nửa lắp ghép.  

c. Ƣu, khuyết điểm: 

 Ưu điểm: Có đầy đủ các ưu điểm của vật liệu BTCT và: 

- Chịu tải trọng động, chịu lửa tốt. 

- Có khả năng chống thấm tốt 
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- Dễ dàng chế tạo  

- Khả năng về cơ giới hóa và định hình hóa.  lắp ghép. 

 Khuyết điểm: Có đầy đủ các khuyết điểm của vật liệu BTCT và: 

- Cách âm cách nhiệt kém. 

- Va chạm kém. 

d. Phạm vi áp dụng 

Kết cấu có dạng sàn phẳng được sử dụng hết sức rộng rãi trong xây dựng nhà 

cửa (sàn và mái), xây dựng cầu đường (bản mặt cầu, mặt cầu cảng) trong nhiều 

bộ phận của công trình thủy điện và thủy nông. 

Câu 15: Nêu đặc điểm của cấu kiện nén đúng tâm? 

Cấu kiện nén đúng tâm là cấu kiện khi có lực dọc N đặt trùng với tâm của tiết diện 

ngang. 

1. Tiết diện: thường có dạng vuông, chữ nhật, tròn hay đa giác đều 

- Diện tích tiết diện ngang của cấu kiện có thể được xác định sơ bộ theo công 

thức:       
b

kN
A

R
  

       N: lực dọc tính toán.  

       Rb: cường độ chịu nén tính toán của bêtông  

       k = 1,1 0,9 : hệ số phụ thuộc vào các nhiệm vụ thiết kế cụ thể. 

- Về hạn chế độ mảnh nhằm đảm bảo sự ổn định của cấu kiện. Cần hạn chế độ 

mảnh   theo điều kiện sau: 

+ Đối với tiết diện bất kỳ: 0
0

l

r
    

           + Đối với tiết diện chữ nhật: 0
0b

l

b
    

            (r=0,228b) 

         lo: chiều dài tính toán của cấu kiện được xác định theo công thức: 0l l  

Trong đó: - hệ số uốn dọc, phụ thuộc vào sơ đồ biến dạng của cấu kiện khi bị mất 

ổn định, tức phụ thuộc vào liên kết của cấu kiện: 
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              + Đầu ngàm - đầu tự do: =2 

              + 2 đầu khớp: =1 

              + Đầu ngàm - đầu khớp: =0,7 

              + 2 đầu ngàm: =0,5 

Với khung nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột, kết cấu sàn đổ toàn khối:   

+ Khung có từ ba nhịp trở lên  =0,7. 

Với khung như trên, kết cấu sàn lắp ghép:  

 + Khung một nhịp    1, 2 với tầng 1   = 1,5 ở các tầng trên. 

 + Khung có từ 3 nhịp trở lên  = 1. 

r: bán kính quán tính của tiết diện được xác định theo công thức của sức bền vật liệu. 

0 0, b   : độ mảnh giới hạn 

+ Đối với cột nhà (cấu kiện chịu lực chính): 0 120  , 0 30b   

+ Đối với các cấu kiện khác (cấu kiện chịu tải trọng phụ): 0 200  , 0 52b   

2. Cốt thép 

a. Cốt dọc chịu lực 

Cốt dọc chịu lực  =1240. Khi cạnh có tiết diện > 20cm nên dùng 16   

Trong cấu kiện nén đúng tâm, cốt dọc được đặt đều theo chu vi và đối xứng. 

min max2 .100% 3%st
t

A

A
       

stA : tổng diện tích cốt dọc  

A: diện tích tiết diện ngang 

b. Cốt dọc cấu tạo 

Trường hợp khi khoảng cách thép lớn hơn 400mm:  

           12 16d   
 

           
0,1%ct

sA A
 

c. Cốt đai 

 Tác dụng:  
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- Tạo thành khung thép không gian cùng với các CT khác. 

- Giữ vị trí cốt thép dọc khi thi công. 

- Hạn chế nở ngang của bê tông. 

- Tránh co ngót, từ biến. 

- Giữ ổn định cốt thép dọc chịu nén.  

- Khi cấu kiện chịu lực cắt lớn thì cốt đai tham gia chịu lực cắt. 

 Cấu tạo cốt đai:  

- Đƣờng kính : w 1

1
max( ; 5)

4
sd d 

 

- Bƣớc đai:    

                                w 2 0min . ;s k d a
 

Khi  
400scR MPa

, lấy k=15 và a0=500mm 

Khi  400scR MPa    lấy k=12 và a0=400 mm. 

Nếu hàm lượng cốt thép dọc ’   1,5% cũng như khi toàn bộ tiết diện chịu nén mà 

t> 3% thì k=10 và ao=300mm. 

- Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc, lấy  w 2min 10 ;300s d  

Trong đó:  d1 – đường kính lớn nhất trong tiết diện; 

                   d2 – đường kính nhỏ nhất trong tiết diện. 

Các đai phải được móc neo để không bật ra khi chịu nén. Tiêu chuẩn thiết kế quy 

phạm cứ cách một cốt dọc phải có một cốt dọc đặt ở góc cốt đai, khi cạnh của tiết 

diện   40cm và trên mỗi cạnh có không quá 4 cốt dọc thì cho phép dùng một đai bao 

quanh các cốt dọc đó. 

Câu 16: Trình bày sự làm việc của tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm bé, gồm: 

a. Vẽ sơ đồ ứng suất 

b. Viết các công thức cơ bản. 

c. Điều kiện hạn chế. 

-------------------- 

a. Điều kiện sử dụng:               
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b. Sơ đồ ứng suất: 

 

c. Công thức cơ bản: 

- Chiếu song song trục =>               
      

- Lấy momen vuông góc với mặt phẳng đi qua trọng tâm cốt thép vùng nén 

  
  :            (       )       

  (     ) 

 Khi tính toán, xác định giá trị x là khó khăn do vậy nó được xác định theo công 

thức thực nghiệm gần đúng theo 2 cách khác nhau (Xem trong đề thi phần Trợ 

giúp)  

d.  Công thức vận dụng: 

                
      

             
       

  (     ) 

e.  Điều kiện hạn chế: 


 
        

Câu 17: Trình bày sự làm việc của tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm lớn, 

gồm: 

a. Vẽ sơ đồ ứng suất 

b. Viết các công thức cơ bản 

h

ho

x

Rb

RscAssAs

eo

A'sAS

x

ho

h

Rb

RscA'sscAs

A'sAS

e'

b b

N N
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c. Điều kiện hạn chế. 

--------------------------- 

a. Vẽ sơ đồ ứng suất:  

 

Ở TTGH: ; ;s s b b sc scR R R       

Giả thiết: + Coi ứng suất pháp vùng nén của bê tông có dạng chữ nhật. 

+ Bỏ qua sự làm việc của bê tông vùng kéo. 

b. Các công thức cơ bản: 

Gọi e là khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép As. 

e’ là khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép As’. 

Khi đó ta có: 

0

0

. 0,5

' . 0,5 '

e e h a

e e h a





  

  
 

(1) 
'. . . .gh b sc s s sN R b x R A R A     

(2) '

0 0. . . .( ) . .( ')
2

gh b sc s

x
N e R b x h R A h a      

 Các công thức vận dụng: 

 
'

0. . .h . .gh b sc s s sN R b R A R A     

      2 '

0 0. . . . . . .( ')gh m b sc sN e R b x h R A h a     

 

Trong đó: ghN  Khả năng chịu nén của tiết diện ở TTGH 
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  sR  Cường độ chịu kéo của thép dọc (MPa) 

 bR  Cường độ chịu nén tính toán của bê tông (Mpa) 

sA  Tiết diện của thép dọc chịu kéo (mm) 

scR  Cường độ chịu nén của thép dọc (MPa) 

'

sA   Tiết diện của thép dọc chịu nén (mm) 

 'a   Độ sâu làm việc của thép chịu nén. 

 x   Chiều cao vùng chịu nén (mm) 

 0h  Chiều cao làm việc của tiết diện. (mm) 

c. Điều kiện hạn chế: 

          -   Điều kiện không xảy ra phá hoại giòn:
max 0Rx x h   hay ;R m R       

                + Điều kiện để : 2 'sc scR x a    và khi 
0: .s s RR x h    

- Nếu x ≤ 2a’: 

            Điều kiện cường độ: 0[ . '] . .( ') N.e's sN e R A h a    

 

Câu 18: Trình bày về cốt thép trong kết cấu BTCT, gồm: 

a. Các loại thép dùng làm cốt cho bê tông. 

b. Cốt thép dẻo và cốt thép rắn, đường cong ứng suất - biến dạng khi kéo đứt 

mẫu thép dẻo và rắn. 

c. Giới hạn chảy quy ước của cốt thép. 

d. Mođun đàn hồi của cốt thép. 

e. Phân nhóm cốt thép theo TCVN. 

f. Gia cường cốt thép. 

------------------------- 

a. Các loại thép dùng làm cốt cho bê tông: 

 Theo thành phần hóa học: 

- Thép các bon CT3; CT5 (tỷ lệ các bon là 3 và 5 phần nghìn), tỷ lệ các bon 

tăng thì cường độ của cốt thép tăng nhưng độ dẻo giảm và khó hàn. 
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- Thép hợp kim thấp: Trong thành phần của nó còn có thêm một số các 

nguyên tố khác như Mn, Cr, Si, Ti,.. nhằm nâng cao cường độ và cải thiện 

một số tính chất khác của cốt thép. 

 Theo hình thức – hình dạng: 

- Thép thanh: d >=10mm; L=11,7m. 

+ Thép có gờ (CII, CIII, CIV; CV) 

+ Thép trơn: CI. 

- Thép cuộn: d <10mm; mỗi cuộn có trọng lượng < 500kg. 

- Thép hình: L, C, T, I ,.. 

- Các loại thép khác: Thép hình ô van, vuông, hình hộp,... 

b. Cốt thép dẻo và cốt thép rắn, đƣờng cong ứng suất- biến dạng khi kéo đứt 

mẫu thép dẻo và rắn. 

- Cốt thép dẻo là loại cốt thép có thềm chảy rõ ràng hoặc có vùng biến dạng 

dẻo rộng, biến dạng cực hạn *

s  = 15-25%. Chúng gồm một số thép các bon 

thấp và hợp kim thấp cán nóng CT3, CT5. 

- Cốt thép rắn là loại cốt thép có giới hạn chảy không rõ ràng và gần giới hạn 

bền, biến dạng cực hạn *

s  = 5-10%. Các cốt thép qua gia công nguội và gia 

công nhiệt thường thuộc loại này. 

c. Giới hạn chảy quy ƣớc của cốt thép: là giá trị ứng suất ứng với biến dạng dư 

tỷ đối là 0,2%. 

d. Mô đun đàn hồi của cốt thép: kí hiệu là Es. Giá trị Es từ khoảng 180 000 - 

210 000 Mpa. 

e. Phân nhóm cốt thép theo TCVN:  

Theo tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1651 – 1985 về “Thép cán nóng, thép cốt bê 

tông”, phân cốt thép thành 4 nhóm dựa vào tính chất cơ học: CI, CII, CIII, 

CIV. 

- CI: loại thanh tròn, trơn. 

- CII: có gờ xoắn vít theo một chiều. 



KẾT CẤU BTCT P1 

 

Page: HAU – STUDY HARD – PLAY HARD (fb.com/dhkt.studyhard) 

https://daohuutua.blogspot.com 28 

- CIII, CIV: có gờ xiên theo hai chiều, kiểu xương cá.  

f. Gia cƣờng cốt thép:  

- Gia cường cốt thép bằng kéo nguội: Gây biến dạng cho thanh thép do kéo, làm 

cho thanh thép dãn ra khoảng 3-8%, cường độ chịu lực tăng 20-30%. Áp dụng 

cho cốt thép Φ<22mm 

- Gia cường cốt thép bằng dập nguội: Gây biến dạng do dập nguội, thanh thép bị 

dập cách quãng từ hai hay 4 mặt. Có tác dụng làm cho thanh thép tăng cường 

độ cũng như tăng độ bám dính với bê tông. Khi dập cho độ biến dạng từ 10-

14% thì làm cho thanh thép dãn ra 4-7%, làm cho cường độ tăng lên 25% và độ 

bám dính với bê tông tăng 1,7 – 2,4 lần. Do dập nguội dễ làm gấy thanh thép 

nên chỉ áp dụng cho thanh thép nhóm CI. 

- Gia cường thép bằng chốt nguội: Thép được gia cường do biến dạng do được 

kéo nguội qua một lỗ nhỏ hơn đường kính thanh thép. 

Khi diện tích thanh thép biến đổi từ 10 - 20% thì thép giãn dài ra khoảng 20%. 

Chỉ áp dụng cho thép CI, CII với Φ <10mm. 

 

Câu 19: Trình bày bản chất và ƣu nhƣợc điểm của BTCT ứng lực trƣớc? Khái 

niệm và các phƣơng pháp gây ứng lực trƣớc? 

a. Bản chất 

- Thực chất của BTCT ứng lực trước là sự kết hợp hợp lý giữa 2 vật liệu 

hiện đại: bê tông và cốt thép cường độ cao. BTCT ứng lực trước là tạo nên 

lực nén trong bê tông để tạo ra các hiệu ứng (momen uốn, ứng suất, độ 

võng) ngược dấu với các hiệu ứng do tải trọng gây ra. 

b. Ƣu điểm 

- Kết cấu có thể tính toán theo cấp độ chống nứt 1 và 2 (không cho phép 

xuất hiện vết nứt). Tính toán đơn giản như với kết cấu BTCT thường. 

- Sử dụng vật liệu cường độ cao, tiết diện thanh mảnh, trọng lượng bản thân 

nhỏ.  
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- Có khả năng chịu tải trọng lớn hơn và cho những cấu kiện có nhịp lớn hơn 

so với BTCT thường. 

- Có độ cứng lớn → giảm độ võng và độ biến dạng. 

- Với những kết cấu lắp ghép, tăng tốc độ thi công, giảm công tác bảo trì. 

- Có khả năng chống nứt cao, bề rộng vết nứt nhỏ hoặc không bị nứt khi 

chịu lực → khả năng chống thấm tốt, chống ăn mòn, từ đó tăng cao tuổi 

thọ cho công trình. 

c. Nhƣợc điểm 

- Đòi hỏi phải có thiết bị đặc biệt, chuyên dụng (neo, đầu neo, máy kéo 

cáp,..), công nhân lành nghề, yêu cầu cần phải có các thiết bị cao và giám 

sát kỹ thuật chặt chẽ trong lắp dựng. 

- Khi xuất hiện vết nứt thì độ ăn mòn diễn ra nhanh và nguy hiểm. 

- BTCT ứng lực trước chỉ có hiệu quả kinh tế khi sử dụng nhịp lớn, tải trọng 

lớn, thi công hàng loạt, đúc sẵn. 

- Vật liệu sử dụng có cường độ cao hơn BTCT thường  giá thành cao. 

d. Các phƣơng pháp gây ứng lực trƣớc 

 Phương pháp căng trước (Phương pháp căng trên bệ) 

- Phương pháp căng trước là phương pháp mà cốt thép ứng lực trước được 

kéo trước khi đổ bê tông. 

- Cốt thép được kéo trong giới hạn đàn hồi. 

Phương pháp này thường được thực hiện theo các bước sau:  

- Ghép ván khuôn, cốt thép thường, cốt thép ứng lực trước, hệ thống neo, 

thiết bị căng và bệ căng. 

- Cốt thép ứng lực trước được kéo và được neo giữ vào các bệ hoặc tường 

chịu lực. 

- Đổ bê tông.  

- Đợi bê tông đạt cường độ cần thiết thì buông neo. Cốt thép ứng lực trước 

có xu hướng co lại, thông qua lực dính hoặc các neo bê tông sẽ bị nén với 

lực nén N. 
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 Phương pháp căng sau (Phương pháp căng trên bê tông) 

- Phương pháp căng sau là phương pháp mà cốt thép ứng lực trước được kéo 

sau khi bê tông đã đóng rắn và đạt được cường độ thiết kế nhất định. 

Phương pháp này được thực hiện như sau: 

- Lắp đặt ván khuôn, đặt cốt thép thông thường, cốt thép khác, các ống gen 

để đặt cốt thép ứng lực trước (có thể đặt sẵn cốt thép căng ngay từ đầu) và 

các chi tiết sẵn khác. 

- Đổ bê tông. 

- Nếu cốt thép ứng lực trước chưa đặt vào ống gen thì tiến hành đặt cốt thép 

và thiết bị neo. Sau khi bê tông đạt cường độ thiết kế, tiến hành kéo căng 

cốt thép ULT và neo chặt vào đầu cấu kiện bằng các thiết bị neo. 

- Bơm vữa vào ống gen để bảo vệ cốt thép ứng lực trước và tạo nên sự liên 

tục giữa cốt thép căng và bê tông. 
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 CẤU TRÚC ĐỀ THI: 04 câu 

 Câu 1 (3đ): Lý thuyết. 

 Câu 2 (3đ): Bài tập Kết cấu chịu uốn. 

 Câu 3 (3đ): Bài tập Kết cấu chịu nén. 

 Câu 4 (1,0đ): Nâng cao. 

 Thời gian làm bài: 90p. 

 Phát hành: 15/03/2018. 

Lƣu ý: Đề cương này chỉ mang tính chất tham khảo. Vì khối lượng kiến thức, 

phạm vi môn này khá rộng nên các câu hỏi trong đề thi có thể khác.  

Phần lý thuyết trong đề thi sẽ có thể hỏi những câu hỏi có tính ứng dụng hơn là 

việc những câu học thuộc. (ví dụ: Câu 1, phần Câu hỏi tham khảo bên dưới) 

 

Tài liệu phục vụ mục đích ôn tập. Không sử dụng tài liệu khi thi! 

Nghiêm cấm việc sao chép tài liệu này dƣới mọi hình thức! 

                                                        

                                                         CTN. BIÊN TẬP 

 

 

 

                                                          ĐÀO HỮU TỰA 
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THAM KHẢO CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT KHÁC 

 

1. Trình bày về cốt đai trong cấu kiện BTCT, gồm: 

a. Vai trò của cốt đai trong dầm. 

b. Vai trò của cốt đai trong cột. 

c.  Các yêu cầu và chỉ dẫn cấu tạo cốt đai trong dầm theo TCVN 5574 (đường kính, số 

nhánh, khoảng cách cấu tạo). 

d. Các yêu cầu và chỉ dẫn cấu tạo cốt đai trong cột theo TCVN 5574 (đường kính, 

khoảng cách cấu tạo). 

2. Cho ô bản chữ nhật BTCT, cạnh dài là 6,5m, cạnh ngắn là 3m. Bốn cạnh là liên kết 

khớp. Yêu cầu: 

a. Cho biết bản thuộc loại một phương hay hai phương? 

b. Xác định chiều dày sơ bộ của bản. 

c. Vẽ mặt bằng ô bản, và các loại cốt thép trong bản trên mặt bằng đó. 

d. Nói rõ vai trò của từng loại cốt thép vừa vẽ ở trên. 

3. Trình bày 2 trƣờng hợp phá hoại dẻo và phá hoại giòn trên tiết diện thẳng góc của 

dầm chịu uốn, gồm: 

a. Khái niệm thế nào là phá hoại dẻo và phá hoại giòn. 

b. Vẽ sơ đồ ứng suất tại TTGH cho trường hợp phá hoại dẻo và phá hoại giòn. 

c. Khi nào xảy ra phá hoại dẻo, khi nào xảy ra phá hoại giòn? 

4. Trình bày về trƣờng hợp đặt cốt đơn và trƣờng hợp đặt cốt kép trong tiết diện chịu 

uốn, gồm: 

a. Phân biệt tiết diện đặt cốt đơn và tiết diện đặt cốt kép. 

b. Trình bày các trường hợp tính toán cốt kép trong dầm (hay lí do tính cốt kép) 

c. Tại sao trường hợp đặt cốt kép phải có điều kiện αm 0,5? 

d. Tại sao khi tính dầm phụ theo sơ đồ khớp dẻo, nếu αm> αpl=0,3 thì phải đặt cốt kép? 

5. Trình bày về bố trí cốt thép dọc cho cấu kiện, theo TCVN 5574, gồm: 

a. Đối với dầm và bản: 

- Hàm lượng cốt thép tối thiểu và tối đa trong tiết diện dầm. 

- Hàm lượng cốt thép hợp lý nhất trong dầm. 

- Đường kính cốt dọc trong dầm. 

- Cốt dọc phụ trong dầm (cốt giá thành) 

- Khoảng cách thông thủy giữa các thanh cốt dọc. 
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b. Đối với cột: 

- Hàm lượng cốt thép tối thiểu và tối đa trong tiết diện cột. 

- Đường kính cốt dọc trong cột. 

- Cốt dọc phụ (cốt dọc cấu tạo) trong cột. 

- Khoảng cách thông thủy giữa các thanh cốt dọc. 

 


